	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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THÔNG TƯ

Quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán
 điện tử liên ngân hàng

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;


Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước  Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư  quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc thấu chi và cho vay qua đêm tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) nhằm hỗ trợ thiếu hụt vốn thanh toán bằng VND tạm thời cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng và là thành viên trực tiếp tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng).
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thấu chi trong thanh toán điện tử liên ngân hàng là việc các tổ chức tín dụng được chi vượt số dư có trên tài khoản tiền gửi thanh toán bằng VND mở tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước trong ngày thanh toán.

2. Cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng là việc Ngân hàng Nhà nước cho các tổ chức tín dụng vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá trong khoảng thời gian tính từ cuối ngày làm việc hôm trước đến ngày làm việc liền kề tiếp theo.

3. Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá là khoảng thời gian tính từ ngày định giá giá trị giấy tờ có giá đến ngày đến hạn thanh toán toàn bộ gốc của giấy tờ có giá đó.
4. Nợ quá hạn cho vay qua đêm là khoản nợ cho vay qua đêm mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn. 

Điều 4. Mục đích thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng
1. Các tổ chức tín dụng được thấu chi trong ngày để bù đắp thiếu hụt vốn thanh toán bằng VND tạm thời trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

2. Các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho vay qua đêm để tất toán khoản thấu chi tại thời điểm cuối ngày làm việc trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Điều 5. Nguyên tắc tham gia thấu chi và vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước

1. Tổ chức tín dụng có giấy đề nghị thấu chi và vay qua đêm gửi Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch), trong đó có cam kết ủy quyền cho Ngân hàng nhà nước toàn quyền thực hiện chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá đã sử dụng để thiết lập hạn mức thấu chi và vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và chấp thuận cho Ngân hàng Nhà nước trích tài khoản tiền gửi thanh toán bằng VND để thu hồi nợ vay qua đêm trong trường hợp tổ chức tín dụng không trả được nợ vay qua đêm (gốc, lãi vay qua đêm và lãi nợ quá hạn). 
2. Tổ chức tín dụng có giấy tờ có giá để thực hiện thấu chi và vay qua đêm và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư này.
Điều 6. Điều kiện giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức thấu chi và cho vay qua đêm

1. Có thể chuyển nhượng và nằm trong danh mục các loại giấy tờ có giá được sử dụng trong giao dịch thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

2. Thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng.

3. Được lưu ký theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

4. Có thời hạn còn lại tối thiểu là 30 ngày.
5. Danh mục các loại giấy tờ có giá được sử dụng trong giao dịch thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Điều 7. Hạn mức thấu chi  
1. Hạn mức thấu chi là số tiền tối đa Ngân hàng Nhà nước cho phép tổ chức tín dụng chi vượt số dư có trên tài khoản tiền gửi thanh toán bằng VND của tổ chức tín dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. 

Hạn mức thấu chi = Mức thấu chi - Dư nợ vay qua đêm (bao gồm gốc và lãi) – Dư nợ quá hạn vay qua đêm (bao gồm gốc và lãi). Trong đó, mức thấu chi của tổ chức tín dụng được xác định trên cơ sở giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá được sử dụng để thiết lập hạn mức thấu chi và theo tỷ lệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định. Việc xác định giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá theo phụ lục đính kèm.
2. Mức thấu chi thực tế bằng vốn thanh toán thiếu hụt trong ngày trong giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng nhưng không vượt quá hạn mức thấu chi.
Điều 8. Lãi suất cho vay qua đêm
 1. Lãi suất cho vay qua đêm do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.

2. Lãi suất quá hạn đối với dư nợ vay qua đêm (bao gồm cả gốc và lãi) bị quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay qua đêm quy định tại thời điểm phát sinh khoản vay. 

Điều 9. Thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm
1. Thực hiện thấu chi

a. Vào 8 giờ sáng ngày làm việc, Sở giao dịch thông báo hạn mức thấu chi đầu ngày trong thanh toán điện tử liên ngân hàng đối với từng tổ chức tín dụng. Hạn mức thấu chi của từng tổ chức tín dụng được thay đổi (tăng hoặc giảm) trong ngày làm việc trên cơ sở thay đổi giá trị giấy tờ có giá được sử dụng cho thấu chi và vay qua đêm, dư nợ vay qua đêm (gốc và lãi) và dư nợ quá hạn vay qua đêm (gốc và lãi) theo thông báo của Sở giao dịch.
b. Khi tài khoản thanh toán bằng VND của tổ chức tín dụng không đủ tiền để thực hiện lệnh thanh toán trong thanh toán điện tử liên ngân hàng thì hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tự động cho phép thấu chi với số tiền tối đa bằng hạn mức thấu chi theo thông báo của Sở giao dịch để thực hiện lệnh thanh toán. Khi tài khoản tiền gửi thanh toán bằng VND của tổ chức tín dụng được bổ sung tiền, thì hệ thống thanh toán tự động trích tài khoản tiền gửi thanh toán bằng VND để trả khoản thấu chi trong ngày của tổ chức tín dụng. 

c. Trường hợp tổ chức tín dụng có nhu cầu thấu chi cao hơn hạn mức thấu chi theo thông báo của Sở giao dịch thì phải bổ sung giấy tờ có giá đủ điều kiện để đảm bảo mức thấu chi thực tế phù hợp quy định tại khoản 2 điều 7 của Thông tư này.

2. Thực hiện cho vay qua đêm

a. Đến cuối ngày làm việc, nếu tổ chức tín dụng có số tiền thấu chi thực tế chưa được tất toán, thì hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tự động chuyển số tiền thấu chi thực tế chưa được tất toán đó sang tài khoản cho vay qua đêm và tổ chức tín dụng phải chịu lãi vay qua đêm theo quy định. Đồng thời, Sở giao dịch thực hiện thông báo cho tổ chức tín dụng biết về dư nợ cho vay qua đêm.
b. Ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày phát sinh khoản vay qua đêm, tổ chức tín dụng thực hiện trả nợ gốc và lãi khoản cho vay qua đêm cho Sở giao dịch – Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp đến cuối ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày phát sinh khoản cho vay qua đêm mà tổ chức tín dụng vẫn chưa trả hết nợ vay qua đêm, thì Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thực hiện chuyển số dư nợ vay qua đêm còn lại sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất quá hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này và gửi thông báo nợ quá hạn cho tổ chức tín dụng.
Điều 10. Xử lý trường hợp tổ chức tín dụng có nợ quá hạn vay qua đêm
1. Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch) thực hiện các biện pháp thu hồi nợ vay qua đêm quá hạn (bao gồm gốc và lãi) và thông báo cho tổ chức tín dụng như sau:
a. Thực hiện tự động trích tài khoản tiền gửi thanh toán của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước để thu nợ vay qua đêm quá hạn; 
b. Thu nợ gốc và lãi từ các nguồn khác (nếu có) của tổ chức tín dụng;

c. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo nợ vay qua đêm quá hạn, Ngân hàng Nhà nước chưa thu hồi được đủ nợ vay qua đêm quá hạn (bao gồm gốc và lãi) thì Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng thực hiện chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá tương ứng với nợ vay qua đêm còn lại cho Ngân hàng Nhà nước để thu hồi nợ gốc và lãi còn lại của tổ chức tín dụng. Thứ tự ưu tiên các loại giấy tờ có giá chuyển quyền sở hữu cho Ngân hàng Nhà nước: 
  - Thời hạn còn lại của các giấy tờ có giá ngắn hơn;
  - Giấy tờ có giá cầm cố có khối lượng lớn hơn;
2. Tổ chức tín dụng có nợ vay qua đêm quá hạn 03 lần liên tiếp thì Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện dừng việc thấu chi, cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng trong vòng 01 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch) thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng và tổ chức tín dụng có văn bản báo cáo với Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch).

Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị
1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

1.1. Vụ Chính sách tiền tệ: 
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tham mưu trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố lãi suất cho vay qua đêm, danh mục các loại giấy tờ có giá được giao dịch với Ngân hàng Nhà nước.
1.2. Sở giao dịch:
a. Chủ trì xây dựng và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy trình thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng phù hợp với quy định tại Thông tư này.

b. Xem xét, chấp thuận cho tổ chức tín dụng tham gia thấu chi và cho vay qua đêm khi đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 5 Thông tư này.

c. Xác định và thông báo hạn mức thấu chi cho tổ chức tín dụng theo quy định của Thông tư này.

d. Thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm; 

đ. Thực hiện thu hồi nợ vay qua đêm, nợ qua đêm quá hạn (bao gồm gốc và lãi) theo quy định tại Thông tư này.
e. Thực hiện tính, thu lãi vay phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
g. Thông báo cho Ban điều hành Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trường hợp TCTD vay qua đêm quá  hạn 03 lần liên tiếp để theo dõi. 

h. Đầu mối xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm theo quy định tại Thông tư này.

1.3. Vụ Tài chính - Kế toán
 Hướng dẫn hạch toán kế toán đối với việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

1.4. Cục Công nghệ tin học ngân hàng
 Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan về mặt kỹ thuật của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng để thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

1.5. Trách nhiệm của Vụ Thanh toán

Giám sát tình hình thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng để đảm bảo sự thông suốt, an toàn và hiệu quả của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. 

2. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng tham gia thấu chi và vay qua đêm:

a. Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này;
b. Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay qua đêm đầy đủ và đúng hạn;

c. Thực hiện đúng các cam kết với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện thấu chi và vay qua đêm. 
Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..../..../20.... , thay thế Quyết định số 04/2007/QĐ-NHNN ngày 22/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

2. Các khoản cho vay qua đêm còn dư nợ đến ngày Thông tư này có hiệu lực sẽ được thực hiện theo Quyết định số 04/2007/QĐ-NHNN ngày 22/01/2007.
3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh  ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

  
 

        THỐNG ĐỐC

Nơi nhận:






- Như khoản 3 Điều 12;

- Ban lãnh đạo NHNN;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

- Công báo (2 bản);

- Website NHNN;

- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ CSTT.

PHỤ LỤC SỐ 01
	TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG,

CHI NHÁNH NH NƯỚC NGOÀI

Số:..………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

	
	........... ngày..... tháng...... năm........


GIẤY ĐỀ NGHỊ

THAM GIA THẤU CHI VÀ CHO VAY QUA ĐÊM
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(Sở Giao dịch)


Tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: ............................


Địa chỉ .....................................................................................................…


Điện thoại ...........................................FAX:....................................………


Mã ngân hàng:...........................................................................


SWIFT CODE :...........................................................................................


Tài khoản thanh toán VND số:.............................. tại .................................

Chúng tôi xin đăng ký và đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc tham gia thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. Chúng tôi xin cam kết như sau:

1. Chấp hành đầy đủ các quy định tại Thông tư số…./2016/TT-NHNN quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

2. Chấp thuận để Ngân hàng Nhà nước trích tài khoản tiền gửi thanh toán bằng VND tại Ngân hàng Nhà nước để thu hồi nợ vay qua đêm trong trường hợp không trả được nợ vay qua đêm (gốc, lãi vay qua đêm và lãi nợ quá hạn). 

3. Ủy quyền cho Ngân hàng nhà nước có toàn quyền thực hiện chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá đã sử dụng để thiết lập hạn mức thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng cho Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp không trả được nợ vay qua đêm (gốc, lãi vay qua đêm và lãi nợ quá hạn). 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin và cam kết nêu trên./.

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP







       (Ký tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC SỐ 02

CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ GIẤY TỜ CÓ GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM ĐỊNH GIÁ

1. Đối với giấy tờ có giá ngắn hạn:

1.1. Giấy tờ có giá ngắn hạn thanh toán lãi ngay khi phát hành:
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Trong đó:


G:
Giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá


MG: 
Mệnh giá của giấy tờ có giá


L:
Mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng (%/năm) 


t:
Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá (số ngày).

1.2. Giấy tờ có giá ngắn hạn, thanh toán gốc, lãi một lần khi đến hạn:
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Trong đó:


GT[image: image4.png]= MG+ (1+ =





G:
Giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá


GT:
Giá trị của giấy tờ có giá khi đến hạn thanh toán bao gồm mệnh giá và tiền lãi

MG: 
Mệnh giá của giấy tờ có giá


L:
Mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng (%/năm) 

t:
Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá (số ngày)


Ls:
Lãi suất phát hành của giấy tờ có giá (%/năm)


n: 
Kỳ hạn của giấy tờ có giá (số ngày).

2. Đối với giấy tờ có giá dài hạn:

2.1. Đối với giấy tờ có giá dài hạn, thanh toán lãi ngay khi phát hành:

[image: image5.png]G— MG
= A+ L)es




Trong đó:


G:
Giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá


MG: 
Mệnh giá của giấy tờ có giá


L:
Mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng (%/năm) 

t:
Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá (số ngày).


2.2. Đối với giấy tờ có giá dài hạn, thanh toán gốc, lãi một lần khi đến hạn (lãi không nhập gốc):
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Trong đó:
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G:
Giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá


GT:
Giá trị của giấy tờ có giá khi đến hạn thanh toán, bao gồm mệnh giá và tiền lãi

MG: 
Mệnh giá của giấy tờ có giá


L:
Mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng (%/năm) 

t:
Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá (số ngày)


Ls:
Lãi suất phát hành của giấy tờ có giá (%/năm)



n: 
Kỳ hạn của giấy tờ có giá (năm).

2.3. Đối với giấy tờ có giá dài hạn, thanh toán gốc, lãi một lần khi đến hạn (lãi nhập gốc):
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Trong đó:
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G:
Giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá


GT:
Giá trị của giấy tờ có giá khi đến hạn thanh toán bao gồm mệnh giá và tiền lãi;

MG: 
Mệnh giá của giấy tờ có giá


L:
Mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng (%/năm) 

t:
Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá (số ngày)


Ls:
Lãi suất phát hành của giấy tờ có giá (%/năm)



n: 
Kỳ hạn của giấy tờ có giá (năm).

2.4. Đối với giấy tờ có giá dài hạn, thanh toán lãi định kỳ:
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Trong đó:



G:
Giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá


Ci:
Số tiền thanh toán lãi, vốn gốc lần thứ i (không bao gồm số tiền thanh toán lãi, gốc có ngày đăng ký cuối cùng hưởng lãi, gốc giấy tờ có giá trước ngày định giá).


i:
Lần thanh toán lãi, gốc thứ i


L:
Mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng (%/năm) 
Ti:
Thời hạn tính từ ngày định giá đến ngày đến hạn thanh toán lãi, gốc lần thứ i (số ngày).



k:
Số lần trả lãi định kỳ trong năm.

1

